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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Bắc Hà, ngày      tháng 4 năm 2024 

 

Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam; 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
“Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh 
viện đa khoa huyện Bắc Hà năm 2024”.  Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà 

- Địa chỉ : Thị trấn Bắc Hà – huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.  

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá. 

- Ông: Nguyễn Tiến Pháp  

- Chức vụ: Nhân viên - phòng TCHC-TC-KT 

- Điện thoại: 0855410999 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.  

Thị trấn Bắc Hà -  huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai 

- Nhận qua email: Benhvienbacha@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 03 tháng 8 năm 2024 đến trước 

17h ngày 12 tháng 8 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 

tháng 8 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế. 

( Có danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà – thị 
trấn Bắc Hà – huyện bắc Hà – tỉnh Lào Cai 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/ năm 2024. 



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm 
ứng. Bệnh viện sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu khi 
nhận được đầy đủ chứng từ kèm theo. 

5. Các thông tin khác 

- Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:  

+ Đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh 

trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành. 

+ Báo giá của thiết bị cung cấp: đầy đủ, chi tiết danh mục hàng hóa các 
thông tin hãng, nước sản xuất, năm sản xuất, chế độ bảo hành, cung cấp vật tư, 

phụ kiện, hỗ trợ trong quá trình sử dụng. 

+ Hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị của đơn vị đã ký trong thời gian 12 
tháng gần đây ( nếu có). 

+ Catalogue , cấu hình, thuyết minh tính năng kỹ thuật. 

 Kính đề nghị các Quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện Đa khoa 
huyện Bắc Hà. 

Xin trân trọng cảm ơn./ 

  
  Nơi nhận: 

- Như K/g; 

- Lưu: VT, KT. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Như Tuấn 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ   

( Kèm theo thư mời báo giá      /TM-BV ngày 02 tháng 8 năm 2024) 

 

TT Danh mục 
Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

1 Hệ thống lọc nước 

R.O thận nhân tạo 

800L/h 

I. Tiêu chuẩn chung:  

Tiêu chuẩn ISO 23500 3:2019 (E) đối với nước 

dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan   

- Năm sản xuất: Năm 2024 

- Sản phẩm mới 100% 

II. Cấu hình, tính năng kỹ thuật: 

1. Bơm cấp nước đầu nguồn   

- Moto tối thiểu bằng gang, thân và tầng cánh 

bơm tối thiểu bằng SUS304 

- Công suất: 1,1kw/220v/50Hz 

- Q = 8m3/h, H = 27m 

- Mức độ bảo vệ tối thiểu IP 55 

- Nhiệt độ nước tối đa 110°C 

- Nhiệt độ nước tối thiểu  - 15°C 

- Van điện từ và thiết bị phụ trợ 

2. Cột lọc  đa cấp  khử sắt, mangan, hữu cơ, 

màu 

2.1. Cấu hình tối thiểu 

- Cột lọc áp lực: 1 cái 

- Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện 

tử: 1 cái 

- Vật liệu chuyên dụng xử lý kim loại, Asen: 2 

bao 

- Sỏi đệm và cát thạch anh 

- Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, 

tê cút...): 1 cụm 

2.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Cột lọc áp lực Inox 304- Việt Nam, 

• Kích thước : D450x1650mm 

• Áp lực tối thiểu: 100PSI 

Autovan sục rửa vật liệu – TQ 

• Tự động rửa ngược 

• Tự động rửa xuôi 

• Tự động lọc 

• Lưu lượng lọc 

• Điện áp 

• Chất liệu van 

Vật liệu lọc:  

Quặng Zeolít – Nga 

Hệ thống 01 



• Trọng lượng: 570-700kg/m3 

• Diện tích bề mặt: 120-180 m2/g 

• Độ xốp: 70% 

• Dung lượng hấp thụ: 1.3g/g 

• Độ ngâm nước: 90-95% 

- Sỏi đệm và Cát thạch anh - Việt Nam,  

• Kích thước sỏi khoảng 5-10mm 

• Kích thước cát khoảng 0.9-1.6mm 

• Tỉ trọng khoảng 1400kg/m 

• Quy cách: 40kg/bao ±2kg 

Bao gồm đường ống, van, phụ kiện chọn bộ 

bằng ống inox 304, đường thải bằng ống PVC - 

Việt Nam 

3. Cột lọc các bon khử Clo dư,màu   

 Gồm:  

3.1. Cấu hình tối thiểu 

- Cột lọc áp lực: 1 cái 

- Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện 

tử: 1 cái 

- Than hoạt tính cacbon:  

- Sỏi đệm thạch anh:  

- Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, 

tê cút...): 1 cụm 

3.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Cột lọc áp lực Inox 304- Việt Nam, 

• Kích thước : D450x1650mm 

• Áp lực tối thiểu: 100PSI 

Autovan sục rửa vật liệu – TQ 

• Tự động rửa ngược 

• Tự động rửa xuôi 

• Tự động lọc 

• Lưu lượng lọc 4m3/h 

• Điện áp : 220V/50Hz 

• Chất liệu van : Nhựa 

Than hoạt tính - Ấn Độ 

• Iodine Value (chỉ số iot): 800-900mg/g 

• Tỉ trọng: 0.55±0.05kg/lít 

• Độ cứng: min98% 

• Kích thước hạt: 8x16 mesh 

• Diện tích bề mặt: 900 – 1000 m2/gam 

Sỏi đệm thạch anh 

- Kích thước sỏi khoảng 5-10mm 

- Tỉ trọng khoảng 1400kg/m3 

4. Cột làm mềm khử cứng (Canxi)  

4.1. Cấu hình tối thiểu 



- Cột lọc áp lực: 2 cái 

- Van điều khiển súc rửa tự động màn hình điện 

tử: 2 cái 

- Hạt trao đổi Cation: 

- Muối tinh khiết 99.55% dạng viên nén:  

- Bình nhựa PE: 1 cái 

- Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, 

tê cút...): 1 cụm 

- Bồn chứa nước làm mềm: 1 cái 

4.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Cột lọc áp lực Inox 304- Việt Nam, 

• Kích thước : D450x1650mm 

• Áp lực tối thiểu: 100PSI 

Autovan sục rửa vật liệu – TQ 

• Tự động rửa ngược 

• Tự động rửa xuôi 

• Tự động lọc 

• Lưu lượng lọc 4m3/h 

• Điện áp : 220V/50Hz 

• Chất liệu van : Nhựa 

Hạt nhựa trao đổi ion - Ấn Độ. 

• Tổng công suất trao đổi tối thiểu 1,8 meq/ml 

• Khả năng giữ ẩm 50 - 55% 

• Trọng lượng vận chuyển 810kg/m3 

• Kích thước hạt 0.3 - 1.2mm 

Muối tinh khiết 99.55% dạng viên nén 

- Quy cách: 25kg/bao 

Bình nhựa PE 

- Chứa muối tái sinh hạt trao đổi 100L (bao 

gồm cả phụ kiện). 

- Bao gồm đường ống, van, phụ kiện chọn bộ 

bằng ống Inox 304 - Việt Nam 

Tank chứa nước sau hệ tiền lọc -  Việt Nam 

- Loại bồn đứng 

- Dung tích : 1m3 

Chất liệu Inox 304 

- Co van đóng, mở, xả cặn 

5. Hệ thống lọc Cartridge 

5.1. Cấu hình tối thiểu 

- Bộ lõi lọc Cartridge 5 micromet: 5 cái 

- Vỏ phin lọc chứa 5 lõi 20inch: 1 cái  

5.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Bộ lõi lọc Cartridge 5 micromet 

Kích thước khoảng 20inch 

Vỏ phin lọc chứa 3 lõi 20inch 



Chất liệu tối thiểu inox 304 

6.  Hệ thống lọc RO công suất 800L/h 

6.1. Cấu hình tối thiểu 

- Bơm cấp trục đứng R.O: 1 cái 

- Vỏ màng RO loại đúc không mối hàn: 3 cái 

- Màng lọc thẩm thấu ngược RO 4040: 3 cái 

- Van điện từ điều khiển: 1 cụm 

- Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, 

tê cút...): 1 cụm 

6.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Bơm cấp trục đứng R.O 

• Moto bằng tối thiểu gang, thân và tầng cánh 

bơm tối thiểu bằng SUS304 

• Công suất P=2.2Kw 

• Q=1-3.2m3/h, H= 161-91m 

• Mức độ bảo vệ tối thiểu IP 55 

• Áp lực max 16 bar 

• Nhiệt độ nước tối đa +120°C 

• Nhiệt độ nước tối thiểu - 15°C 

Vỏ màng RO loại đúc không mối hàn  

• Xuất xứ : Việt Nam 

• Chất liệu tối thiểu SUS304 

• Kích thước D=102mm, L=1087mm 

Màng thẩm thấu ngược R.O : 03 màng  

• Mã hiệu : LG BW4040 R 

• Xuất xứ : LG – Hàn Quốc 

• Lưu lượng: 9.5 m3/ngày 

• Áp lực test: 225 PSI (15.5bar) 

• Độ khử muối ổn định: 99.3 % 

• Độ khử muối tối thiểu: 99.6 % 

• Điều kiện kiểm tra: NaCl: 2000 ppm, áp lực 

15.5 bar, nhiệt độ 25 oC 

• Độ khử muối tối thiểu: 99.6 % 

Hệ thống van điều khiển - Việt Nam 

Đồng hồ đo áp lực nước - Việt Nam 

Khung giá đỡ bằng inox 304 - Việt Nam. 

- Đường ống bằng ống Inox 

7. Bồn chứa nước thành phẩm 

7.1. Cấu hình tối thiểu 

- Bồn chứa nước thành phẩm: 1 bộ 

7.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

- Dung tích: 2000 lít   

Vật liệu: Inox 304 phần thân bồn tiếp xúc với 

nước RO và Inox 304 phần chân bồn. 

Đường kính thân: 1200 mm 



+ Chiều cao tổng thể: 2600 mm 

+ Chiều dày: 2 mm 

+ Điều khiển: Cảm biến đo mức 

+ Nắp có Gioăng kín 

* Phin lọc khí:  

+ Vỏ cốc lọc : Vật liệu Inox 304 

+ Cỡ lỗ:  0.2µm, Kích thước: 5 inch 

8. Hệ thống diệt khuẩn 

8.1. Cấu hình tối thiểu 

- Bộ đèn UV diệt khuẩn trên đường cấp: 1 bộ 

- Thiết bị lọc xác khuẩn: 1 bộ 

8.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Đèn UV C250  khử trùng  

Chiều dài tổng thể của bộ đèn khoảng. (A): 618 

mm 

Không gian cần thiết để bảo dưỡng (B): 600 

mm 

Trọng lượng bộ đèn (kg): 1,7 kg 

Ap suất vận hành max (bar): 10 bar 

Công suất đèn W: 52 watt 

Công suất UV-C W: 17 watt 

Số lượng bóng đèn (mỗi chiếc): 1 

Tuổi thọ bóng đèn: 9000 giờ 

Bao gồm khung giá Inox 304, hộp 25x25 

Thiết bị lọc xác khuẩn: 

+ Cốc lọc khuẩn – Xuất xứ : Việt Nam 

+ Phin lọc khuẩn, chất liệu polypropylene 

0.2µm 20 inch – Xuất xứ : ePore Co.,ltd – Hàn 

Quốc 

9. Hệ thống bơm cấp sử dụng 

9.1. Cấu hình tối thiểu 

- Hệ thống bơm cấp sử dụng: 2 cái 

9.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu 

Bơm ấp nước R/O vào máy thận - CNP - Trung 

Quốc 

• Công suất 0,75kW/220v/50Hz 

• Cột Áp : 31m 

• Lưu Lượng : 4,0 m³/h 

• Cấp Chống Nước : IP 55 

Bơm Cấp nước cho máy thận 

10. Khung và phụ kiện 

10.1. Cấu hình tối thiểu 

- Đường ống nội tuyến (gồm ống, van, đầu ren, 

tê, cút...): 1 hệ thống 

- Tủ điện điều khiển tự động: 1 bộ 



Hệ thống đường ống nhựa uPVC cấp cho máy 

thận - Đài Loan 

- Phụ kiện: keo dán, băng tan,  gen hộp nhựa... 

- 01 đồng hồ áp. 

- Đường thải trong phòng bằng ống nhựa PVC 

- Tiền Phong - Việt Nam. 

Hệ thống tủ điều khiển  - Việt Nam. 

Bao gồm attomat, khởi động từ hãng LS, bộ 

điều khiển báo mức hãng Omron và các thiết bị 

phụ như cầu nối, dây điện, đầu cos: Trọn gói.) 

11. Các xét nghiệm cho mẫu nước 

 - Chi phí xét nghiệm mẫu nước đầu vào theo 

QCVN 01/2009 

 - Chi phí xét nghiệm mẫu nước R.O đầu vào 

cho máy chạy thận theo tiêu chuẩn ISO 23500-

3:2019 (E) đối với nước dùng trong lọc máu và 

các trị liệu liên quan 

2 Máy đo nhãn áp 

không tiếp xúc 

 

I. Tiêu chuẩn chung 

- Chất lượng hàng hóa: Thiết bị mới 100%, sản 

xuất năm 2024 trở đi  

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quốc tế sau: ISO 

13485, CE 

- Điện áp sử dụng: Sử dụng được nguồn điện 

220V / 50 Hz  

II. Cấu hình cung cấp  

- Máy chính: 01 chiếc  

- Tựa trán hoặc tỳ cằm : 01 chiếc 

- Giấy in nhiệt: 01 cuộn  

- Bạt chống bụi: 01 chiếc  

- Dây điện: 01 chiếc  

- Bộ dụng cụ vệ sinh máy thường quy : 01 bộ 

- Chân bàn hoặc giá đỡ điều khiển bằng động 

cơ điện: 01 chiếc  

III. Thông số kỹ thuật 

- Phạm vi đo: 7 - 60mmHg  

- Phương thức vận hành: Tự động 

- Chức năng: 

+ Máy đo nhãn áp tự động kèm theo Công nghệ 

xử lý phản xạ giác mạc đưa các đặc tính cơ 

sinh học của giác mạc vào phân tích và đưa ra 

Chỉ số nhãn áp có bù trừ giác mạc IOPcc 

+ Thiết bị chỉ ra kết quả tương quan với giá trị 

nhãn áp Goldmann (IOPg) và IOPcc giúp cho 

bác sỹ có thể so sánh và nhận định nhãn áp của 

bệnh nhân. 

máy 01 



- Máy in: Máy in nhiệt tích hợp trong thân máy 

chính 

- Màn hình sử dụng: LCD cảm ứng  

- Chức năng bổ sung: 

+ Có chế độ đo ba phép đo IOP liên tiếp chỉ 

bằng một nút nhấn  

+ Phép đo thể hiện độ tin cậy của kết quả  

+ Kiểm soát khí phụt theo thời gian thực  

- Hiển thị kết quả: Các phép đo được hiển thị rõ 

ràng trên màn hình màu LCD. Hiển thị đồng 

thời kết quả :  

IOPg:  giá trị nhãn áp Goldmann 

IOPcc: giá trị nhãn áp bù trừ giác mạc 

Score: giá trị thể hiện mức độ tin cậy của kết 

quả đo 

- Định vị bệnh nhân: Tựa trán hoặc tỳ cằm 

3 Monitor theo dõi 

bệnh nhân 7 thông số 

I. Tiêu chuẩn chung 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Tình trạng: Máy mới 100% 

II. Cấu hình tiêu chuẩn 

-  Máy chính kèm máy in nhiệt lắp trong: 01 

chiếc. 

Các phụ kiện chuẩn của máy bao gồm: 

- Dây nguồn: 1chiếc 

- Dây điện cực điện tim loại 3 dây: 1chiếc 

- Điện cực dán điện tim: 25chiếc 

- Ống nối đo huyết áp cho trẻ em người lớn: 

1chiếc             

- Bao đo huyết áp trẻ em: 1chiếc 

- Bao đo huyết áp người lớn: 1chiếc 

- Dây nối và Đầu đo SpO2: 1 bộ 

- Đầu đo nhiệt độ qua da: 1chiếc 

- Ắc quy tự nạp, 1chiếc                                                     

- Dây nối đo IBP kèm bộ đo IBP dùng 01 lần : 

01 bộ 

- Bộ đo CO2 dòng chính : 01 bộ 

- Xe đẩy 

III. Tính năng kỹ thuật 

Tính năng chung 

Theo dõi, cảnh báo các thông số cơ bản trong 

hồi sức cấp cứu: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, 

NIBP, nhiệt độ, IBP, CO2 

Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với 

máy trung tâm theo dõi 

Có chức năng kết nối giữa các máy với nhau 

Máy 02 



Màn hình màu, tinh thể lỏng, loại cảm ứng 

Màn hình số hiển thị lớn, có thể quan sát từ xa 

Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại 

Hiển thị 

- Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD 

- Kích thước màn hình 10.4 inches, độ phân 

giải  800 x 600 điểm ảnh  

- Hiển thị sóng: nhịp tim,  nhịp thở,  sóng xung 

SpO2, …. 

- Số vết sóng tối đa:  6 vết 

- Hiển thị số:  nhịp tim, VPC, ST, nhịp thở, 

NIBP, SpO2, nhịp xung, nhiệt độ, IBP, CO2 … 

- Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp 

thở và mạch 

- Có thể cài đặt 12 màu hiển thị số đo và dạng 

sóng trên màn hình 

- Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/giây  

Chức năng báo động 

Các mức báo động: khẩn cấp, cảnh báo và 

thông báo 

- Các mục báo động: tín hiệu sống, loạn nhịp, 

kỹ thuật 

Các mục báo động: tín hiệu sống, loạn nhịp, kỹ 

thuật 

- Chỉ thị báo động: Đèn báo động, tô đậm 

thông tin, âm báo 

- Khả năng lưu lịch sử báo động:  120h 

Chức năng an toàn 

- Tiêu chuẩn đáp ứng các điều khoản an toàn 

thuộc tiêu chuẩn IEC 60601 

Máy in 

- Số kênh in: 3 kênh 

- Tốc độ giấy: có thể lựa chọn 12.5, 25 và 50 

mm/s 

Ắc quy: 

- Ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động 6 

giờ 

Các thông số đo: 

ECG: 

- Nhiễu nội bộ: ≤ 30µVp-p 

- Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 95dB 

- Trở kháng đầu vào: ≥ 5MΩ  (tại 10Hz) 

- Dòng phân cực đầu vào: ≤ 100 nA 

- Độ nhạy hiển thị: có thể lựa chọn tự động 

hoặc bằng tay  



các giá trị 10mm/mV x 1/4, x 1/2, x1, x2, x4, 

hoặc tự động 

- Thời gian phục hồi sau khi sốc:  10giây 

Nhịp tim 

- Dải đo: 15 đến 300 nhịp/phút 

- Sai số: ± 2 nhịp/phút 

- Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 

giây hoặc khi có báo động 

Phân tích loạn nhịp 

- Số file loạn nhịp gọi lại:  120h 

- Thời gian lưu mỗi file:  10 giây 

Nhịp thở 

- Dải đo: 0-150 nhịp/phút 

- Sai số: ± 2 nhịp/phút 

- Nhiễu nội bộ: ≤ 0.2 Ω 

- Hiển thị độ nhạy: 5 giá trị 10mm/ 1 Ω x 1/4 

đến x4 

- Thời gian phục hồi sau khi sốc: 10giây  

SpO2 

- Dải hiển thị: 0-100% 

- Dải hiển thị: 70 đến 100% 

- Sai số: không quá ±3% 

- Khoảng thời gian cập nhật số đo: không quá 3 

giây hoặc khi có báo động 

- Có âm thanh báo hiệu với âm sắc thay đổi 

theo sự thay đổi của trị số đo SpO2 

- Độ nhạy dạng sóng: có thể lựa chọn tự động 

hoặc bằng tay  các giá trị x1/8, x1/4, x1/2, x1, 

x2, x4 và x8 

- Đo mạch: dải đo 30-300 nhịp/phút  

Nhiệt độ 

- Dải đo: 0ºC - 45ºC ±  0,3ºC (0-25oC); ±  

0,2ºC (25-45oC) 

- Độ xê dịch: ± 0,005ºC/ºC 

Huyết áp không xâm nhập (NIBP) 

- Dải đo: 0-300 mmHg ± 3mmHg 

- Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để 

đảm bảo an toàn  

- Thời gian phục hồi sau khi sốc:  10giây 

Huyết áp xâm nhập (IBP) 

- Dải đo: từ -50 tới 300mmHg 

- Nhiễu nội bộ :  ±1mmHg 

- Cập nhật số đo: không quá 3 giây hoặc khi có 

báo động 

- Dải hiển thị : từ 0 tới  300 nhịp/phút 



-Độ chính xác đếm: ±2 nhịp/phút 

EtCO2 

- Dải đo : 0 tới 100 mmHg 

- Thời gian khởi động: 5 giây 

- Dải đếm nhịp thở: từ 3 tới 150 nhịp/phút 

 



TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ 

 

Số:....../BG-.... 

 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               ................., ngày ...... tháng ..... năm 2024 

BÁO GIÁ 

  Kính gửi:   ( ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá ) 
  Trên cơ sở yêu cầu báo giá của .. ( ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá ) Chúng tôi  (ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường  hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một bản báo giá (goi chung là liên danh) thì 
ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên) báo giá cho các thiết bị sau : 

       1 . Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 
 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model hãng 
sản xuất 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Số 

lượng/khối 
lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế, phí lệ 

phí nếu có 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Thiết bị A 
 

      
 

 

2 Thiết bị B 
 

        

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của thiết bị y tế) 

2 . Báo giá này có hiệu lực trong vòng:..ngày, kể từ ngày …tháng….năm…(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)  
kể từ ngày…tháng…năm…(ghi ngày …tháng…năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – yêu cầu 

báo giá)  

3 . Chúng tôi cam kết 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác: Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực . 

                                                                                                                        ….ngày….tháng…..năm 

                                                                                 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(ký tên đóng dấu) 
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